
STT Dấu thời gian Họ và tên của trẻ Lứa tuổi của trẻ Ngày tháng năm sinh Ghi chú

1 24/6/2024 8:06 SA Đặng Phan Anh
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
29/01/2021

2 24/6/2024 8:07 SA Ngô minh khôi
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
20/12/2021

3 24/6/2024 8:08 SA Phan Trần Khả Di
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
21/07/2021

4 24/6/2024 8:08 SA Huỳnh Ngọc Minh Thư
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
13/06/2021

5 24/6/2024 8:10 SA Lai Hoàng Bảo Anh
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
28/12/2021

6 24/6/2024 8:11 SA Lương An Hạ
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
14/02/2021

7 24/6/2024 8:12 SA Trịnh Vũ Thiên Kim
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
02/12/2021

8 24/6/2024 8:15 SA Trần Hoàng Khôi
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
27/08/2021
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ĐỢT 1



STT Dấu thời gian Họ và tên của trẻ Lứa tuổi của trẻ Ngày tháng năm sinh Ghi chú

9 24/6/2024 8:15 SA Đinh Trọng Phát
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
06/12/2021

10 24/6/2024 8:17 SA Trần Ngọc Bảo Châu
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
06/05/2021

11 24/6/2024 8:19 SA Cao Trần Duy Anh
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
27/03/2021

12 24/6/2024 8:22 SA Phạm Hải Minh
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
19/06/2021

13 24/6/2024 8:23 SA Nguyễn Thái Phương An
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
29/04/2021

14 24/6/2024 8:24 SA Nguyễn Phúc Giao Ân
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
25/08/2021

15 24/6/2024 8:24 SA Nguyễn Lê Huyền Anh
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
01/05/2021

16 24/6/2024 8:25 SA Nguyễn Hoàng Minh
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
27/05/2021

17 24/6/2024 8:26 SA Nguyễn Trịnh Xuân Trường
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
04/04/2021

18 24/6/2024 8:28 SA Đặng Mai Chi
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
28/10/2021

19 24/6/2024 8:29 SA PHẠM THANH HƯNG
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
17/09/2021

20 24/6/2024 8:30 SA Phạm Duy Anh
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
26/08/2021

21 24/6/2024 8:34 SA Trần Ngọc Nhi
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
25/12/2021



STT Dấu thời gian Họ và tên của trẻ Lứa tuổi của trẻ Ngày tháng năm sinh Ghi chú

22 24/6/2024 8:35 SA Đậu Bảo Ngọc
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
06/06/2021

23 24/6/2024 8:51 SA Ngô Khả Hân
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
01/11/2021

24 24/6/2024 8:54 SA Nguyễn Quang Hải 
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
30/05/2021

25 24/6/2024 9:11 SA Nguyễn Phúc Khang
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
01/12/2021

26 24/6/2024 9:17 SA Nguyễn phương linh
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
19/11/2021

27 24/6/2024 9:26 SA NGUYỄN PHÚC KHANG
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
01/12/2021

28 24/6/2024 9:29 SA LỤC TUỆ MINH
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
21/07/2021

29 24/6/2024 10:06 SA Lê Ngọc Minh Châu 
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
26/08/2021

30 24/6/2024 10:12 SA Trương Lê Quỳnh Thư
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
08/09/2021

31 24/6/2024 10:33 SA Trịnh Minh Khoa
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
06/02/2021

32 24/6/2024 10:33 SA Hà Phạm Minh Anh
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
12/04/2021

33 24/6/2024 10:37 SA Trịnh Minh Khôi
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
06/02/2021

34 24/6/2024 11:15 SA ĐÀO KHẢI VI
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
04/01/2021



STT Dấu thời gian Họ và tên của trẻ Lứa tuổi của trẻ Ngày tháng năm sinh Ghi chú

35 24/6/2024 3:28 CH Phan Hoàng Gia Hưng
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
08/02/2021

36 24/6/2024 3:40 CH
NGUYỄN ĐẶNG HẠNH 

NHÂN

Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
07/05/2021

37 24/6/2024 4:36 CH Phan Minh Quân 
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
16/11/2021

38 24/6/2024 4:38 CH Phạm tấn hùng
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
03/05/2021

39 24/6/2024 5:25 CH Đào Quý Vĩ
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
06/05/2021

40 24/6/2024 5:38 CH Lê Nguyễn minh điền
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
11/08/2021

41 25/6/2024 8:49 SA Nguyễn Dương Ngọc Hạnh
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
01/11/2021

42 25/6/2024 10:25 SA Trần Phạm Băng Chi
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
05/12/2021

43 25/6/2024 10:44 SA Thái Hoàng Nguyên Khang
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
07/05/2021

44 25/6/2024 12:29 CH Trần Hữu Nguyên Khang 
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
26/03/2021

45 25/6/2024 3:22 CH Đoàn Hữu Thắng 
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
15/03/2021

46 25/6/2024 9:41 CH TRẦN PHÚC LÂM
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
15/05/2021

47 26/6/2024 12:23 SA Lê Xuân Khánh
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
26/12/2021



STT Dấu thời gian Họ và tên của trẻ Lứa tuổi của trẻ Ngày tháng năm sinh Ghi chú

48 26/6/2024 3:46 CH Nguyễn Quỳnh Nhiên
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
21/10/2021

49 27/6/2024 8:25 SA Phan Hoàng Thiên
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
28/02/2021

50 27/6/2024 10:04 SA Nguyễn Trần Minh Châu
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
10/06/2021

51 27/6/2024 4:47 CH Lưu Ngọc Ái Hân
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
13/02/2021

52 3/7/2024 8:10 SA Trần Phạm Băng Chi
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
05/12/2021

53 3/7/2024 8:52 SA Thái Hoàng Thiên Kim
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
07/05/2021

54 3/7/2024 10:59 SA Hà Băng Di
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
11/06/2021

55 3/7/2024 3:49 CH Nguyễn Trần Minh Châu
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
10/06/2021

56 3/7/2024 10:05 CH Tạ Minh Nhật 
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
24/11/2021

57 3/7/2024 11:22 CH La Tuấn Khải
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
09/11/2021

58 4/7/2024 5:45 CH Nguyễn Hữu Nhân 
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
02/06/2020

59 4/7/2024 11:30 CH Nguyễn Hữu Tấn
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
23/06/2021

ĐỢT 2



STT Dấu thời gian Họ và tên của trẻ Lứa tuổi của trẻ Ngày tháng năm sinh Ghi chú

60 6/7/2024 10:02 SA Nguyễn Ngọc Kim Ngân
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
10/10/2021

61 6/7/2024 10:57 SA Phạm vũ Mộc Trà
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
09/09/2020

62 8/7/2024 9:17 SA Nguyễn Thụy Anh
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
28/11/2020

63 8/7/2024 11:47 SA Nguyễn Ngọc Thiên Ân
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
11/10/2021

64 8/7/2024 3:20 CH Trần Tuệ Vy Anh
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
17/11/2020

65 8/7/2024 5:04 CH Đỗ Nguyễn Phương Linh
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
26/10/2021

66 8/7/2024 8:22 CH Đỗ Khánh Vy
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
02/07/2021

67 8/7/2024 9:59 CH Nguyễn Lâm Thiên Ân
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
29/03/2021

68 9/7/2024 4:19 CH Nguyễn Thụy Anh
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
28/11/2020

69 10/7/2024 2:41 CH Lê Nguyên Khôi
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

(Sinh năm 2021) 
28/03/2021


